
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh 

 Các Hội thẩm nH dân: Ông Lê Văn Khoe – Nghề nghiệp: Công chức 

                                          Bà Phan Thị Mỹ Hạnh – Nghề nghiệp: Giáo viên 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Ngọc Thủy – Thư ký của Tòa án nH dân 
thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

-Đại diện Viện kiểm sát nH dân thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Anh Thơ -  Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nH dân thành phố V, xét xử  
kín vụ án Hình sự thụ lý số 43/2022/HSST ngày 24 tháng 02 năm 2022 theo Quyết 
định đưa vụ án ra xét xử số 93/2022/QĐXXST- HS ngày 22 tháng 02 năm 2022, 
đối với bị cáo:   

Hồ Tấn M, sinh năm 1975 tại Quảng Ngãi; Hộ khẩu thường trú: thôn TL2, 
xã EU, huyện KP, tỉnh Đắk Lắc; Nghề ngH: Ngư Phủ; Trình độ văn hoá: 7/12; Dân 
tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ C (đã chết) và bà 
Phạm Thị H (sinh năm 1953); vợ là Nguyễn Thị Kim Ng, sinh năm 1981; có 02 
con, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị bắt ngày 11-10-2021. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (có mặt) 

Bị hại: Cháu Phạm M H, sinh ngày 13-12-2005; địa chỉ: HHTh, Phường B, 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (có mặt) 

Đại diện hợp pháp cho bị hại: Ông Phạm Văn H và bà Võ Thị V; địa chỉ: 

HHTh, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (ông H có mặt, bà V 

vắng mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Bà Hoàng Thị Th - Trợ 

giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (có 

mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Kim Ng, sinh năm 

1981; địa chỉ: thôn TL2, xã EU, huyện KP, tỉnh Đắk Lắc. (có mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 
phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

TÒA ÁN NH DÂN TP. VŨNG TÀU 

TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 

———————— 

Bản án số:79/2022/HS-ST 

Ngày 08-4-2022 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Ph 
——————————————————— 
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 Khoảng 22 giờ ngày 09-10-2021, sau khi ăn nhậu cùng bạn, Hồ Tấn M về 

tàu cá tại cảng Incomap thuộc hẻm TrPh, Phường N, thành phố V, sau đó tiếp tục 

đi bộ ra đường TrP, khi đi Ngang qua quán cà phê của nhà cháu Lương Thạch Bảo 

Ph (Sinh năm 2005; địa chỉ: TrP,  Phường N, thành phố V), địa chỉ: TrPh, Phường 

N, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì thấy cháu Ph đang ngồi nhậu nên M 

vào nhậu cùng nhóm của Ph gồm: cháu Phạm M H (sinh ngày 13/12/2005; địa chỉ: 

HHTh, Phường B, thành phố V) và Huỳnh Văn Ph1 (sinh năm 2002; địa chỉ: TrP, 

Phường N, thành phố V). Do hết rượu nên cháu Ph cùng M đi mua thêm một thùng 

bia về nhậu tiếp. Nhậu thêm một lúc thì cháu Ph1 về trước. Đến khoảng 23 giờ 

cùng ngày, Ph mệt đi vào trong võng ngủ, còn H cũng say và mệt nên nằm ngủ ở 

ghế gỗ dài trong quán. Lúc này, M nghĩ cháu H là gái mại dâm nên nảy sinh ý định 

quan hệ tình dục. M thấy cháu H nằm ra ghế nên đến ngồi cạnh cháu H rồi thơm, 

hôn vào má cháu H. H đẩy ra. M tiếp tục dùng ta cởi quần H qua đùi, kéo áo cháu 

H lên qua ngực áo hôn vào ngực, dùng tay, dùng miệng sờ, hôn vào âm hộ cháu H, 

sau đó trà dương vật vào âm hộ mục đích thực hiện hành vi giao cấu với cháu H 

nhưng dương vật không cương cứng nên không đưa vào trong âm đạo được. Sau 

đó M đưa cháu H 300.000 đồng để uống cà phê nhưng cháu H không đồng ý và M 

đi xuống tàu cá ngủ. Đến sáng ngày 11/10/2021, M đến Công an Phường 5, thành 

phố V đầu thú. 

 Tại cơ quan điều tra Công an thành phố V, Hồ Tấn M đã khai nhận hành vi 

phạm tội như trên. 

 Qua làm việc lấy lời khai với cháu Phạm M H thể hiện: Vào khoảng 19 giờ 

ngày 09-11-2021 tại quán cà phê nhà Ph địa chỉ như trên, cháu H và Ph ngồi ăn 

nhậu uống hết 01 lít rượu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày Ph1 đến nhậu cùng, tiếp 

đó ông M là người quen với Ph vào nhậu. Sau đó, Ph1 về trước còn H, Ph và M 

ngồi nhậu đến 23 giờ. Ph và H đều trong tình trạng say bia, rượu và mệt nên Ph 

vào ngủ trong võng còn H ra ghế gỗ của quán nằm ngủ. Đến khoảng 02 giờ 45 

phút ngày 01-10-2021, H tỉnh dậy thì thấy mình không mặc quần, áo bị kéo lên đến 

Ngang vai và M nằm trên người H. Thấy vậy, cháu H đẩy M ra và chạy vào nhà vệ 

sinh mặc quần áo, sau đó đi ra và nói M: “con mới 17 tuổi thôi, chú làm gì vậy…”. 

M không nói gì và đưa cho H 300.000 đồng nhưng H không nhận. M bỏ đi, H về 

nhà báo cho gia đình biết và gia đình đưa cháu H đến Công an Phường 5, thành 

phố V trình báo sự việc. 

 Tại Kết luận giám định pháp y số 271/2021/TDTE ngày 13-10-2021 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận cháu Phạm M H: Không có tổn 

thương mới ở bộ phận sinh dục; không thấy vết rách màng trinh cũ và mới; không 

có sự hiện diện tinh trùng trong âm đạo. 

 Căn cứ thông tư 22/2019 ngày 28/8/2019 của Bộ y tế, quy định tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm 

thần. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là: Không có tỷ lệ 

thương tật trong trường hợp này. 
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 Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu; xử lý vật chứng: Không. 

 Về phần Dân sự: Gia đình bị can đã thay mặt bị can bồi thường cho bị hại số 

tiền 5.000.000 đồng và không yêu cầu bị can phải trả số tiền này. Sau khi nhận tiền 

bồi thường bị hại không có yêu cầu gì. 

 Tại Cáo trạng số 54/CT-VKS ngày 24-02-2022 của Viện kiểm sát nH dân 

thành phố V truy tố Hồ Tấn M về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định 

tại điểm a Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát nH dân thành phố V giữ nguyên quyết định truy tố, 

đề nghị Hội đồng xét xử: 

+ Áp dụng điểm a Khoản 1 Điều 142; điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 07 (Bảy) năm tù đến 08 (Tám) năm tù 

về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời nói sau 

cùng, bị cáo hối hận về hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ một phần hình phạt. 
 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như 
sau: 

[1] Về tố tụng: 

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, hành vi, quyết định của Điều tra 

viên, Kiểm sát viên trong vụ án này đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:  

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị 
cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, 
Hội đồng xét xử đủ căn cứ để kết luận:  

Vào khoảng thời gian đêm ngày 09 đến rạng sáng ngày 10-10-2021, tại quán 

cà phê ở đường TrP, Phường N, thành phố V bị cáo lợi dụng cháu Phạm M H say 

rượu không thể tự vệ được nên đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H, sinh ngày 

13-12-2005 (khi cháu H 15 tuổi 09 tháng 26 ngày). Việc bị cáo không giao cấu 

được với cháu H là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. 

Như vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi” với tình tiết định khung “Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi 

dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nH hoặc thủ đoạn khác giao cấu 

hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi trái với ý muốn của họ” theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 142 Bộ luật 

Hình sự đúng như quyết định truy tố của Viện kiểm sát nH dân thành phố V. 
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[3] Tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra: 

Tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra là rất nguy 

hiểm cho xã hội , đã trực tiếp xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục, 

danh dự, nH phẩm của người khác, gây bất bình trong xã hội. Bị cáo là người đã 

trưởng thành, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng để thoả 

mãn nhu cầu cá nH cùng với việc bị hại không thể tự vệ được mà bị cáo vẫn cố ý 

thực hiện được.Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần x ử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật, nhằm giáo dục cải tạo riêng đối với bị cáo và phòng ngừa tội 

phạm chung. 

[4] Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự: 

[4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động gia 

đình bồi thường cho bị hạị; bị hại và gia đình có đơn bãi nại cho bị cáo; bị cáo đã 

ra đầu thú và bị cáo có ông ngoại là người có công với cách mạng được Nhà nước 

tặng thưởng Huy chương nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm cho bị cáo một phần hình phạt 

khi lượng hình. 

 Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn nên áp 

dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt cũng đủ tính răn đe, giáo dục đối với bị cáo. Đồng thời, để bị cáo thấy được 

sự nH đạo của pháp luật mà cải tạo cho tốt để sớm được trở về hòa nhập với cộng 

đồng và làm người công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: a Khoản 1 Điều 142; điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38; 

Điều 54 Bộ luật Hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016, 

1. Tuyên bố: bị cáo Hồ Tấn M phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Xử phạt: Bị cáo Hồ Tấn M 05 (Năm) 06 (Sáu) tháng tù.Thời hạn chấp hành 
hình phạt tù tính từ ngày 11 tháng 10 năm 2021. 

2. Án phí Hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng). 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, đại diện hợp pháp cho bị hại, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) 
ngày tính từ ngày tuyên án (đối với người có mặt tại phiên tòa); tính từ ngày nhận 
được Bản án hoặc Bản án được niêm yết công khai (đối với người vắng mặt tại 
phiên tòa), để yêu cầu Toà án cấp trên xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND thành phố V; 

- Công an thành phố V; 

- Thi hành án dân sự thành phố V; 

- Nhà tạm giữ Công an tp. Vũng Tàu, t. BR - 

VT; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

Lê Thị Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 CÁC HỘI THẨM NH DÂN               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Phan Thị Mỹ Hạnh          Lê Văn Khoe                         Lê Thị Thanh 
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